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ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 397/QĐ-UBND

 ngày 16/10/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

MỞ ĐẦU

Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai, bảo đảm sự phát triển hài hoà về kinh tế, xã hội và môi trường.

Phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người; các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng Chương trình phát triển bền vững cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử. 

Đảng và Nhà nước ta chú trọng phát triển bền vững, được thể hiện trong một số văn kiện của Đảng; các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 phê duyệt “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình Nghị sự 21 của Việt Nam)”. Đây là chiến lược khung, bao gồm những định hướng chủ yếu làm cơ sở pháp lý để các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện và phối hợp hành động nhằm đảm bảo phát triển bền vững đất nước trong thế kỷ 21. Định hướng chiến lược phát triển bền vững đã đề cập những thách thức; đề xuất những chủ trương, chính sách, công cụ pháp lý và những lĩnh vực hoạt động ưu tiên để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững; định hướng được cụ thể hoá trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, địa phương, sản phẩm nhằm kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hoà giữa phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

Trong những năm qua, tỉnh Tuyên Quang tăng trưởng kinh tế với tốc độ khá cao; các lĩnh vực văn hoá xã hội có bước tiến bộ; quốc phòng, an ninh được giữ; công tác bảo vệ môi trường được chú trọng. Tuy nhiên chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; điều kiện phát triển nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn. Phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản…). Công nghệ sản xuất còn lạc hậu, chưa tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; một số chất thải chưa được xử lý kịp thời; năng suất lao động thấp; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; chất lượng giáo dục, y tế còn bất cập so với yêu cầu; cơ sở hạ tầng còn khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội. Trong một số quy hoạch, kế hoạch của tỉnh, chưa thực sự chú trọng về phát triển bền vững nhằm bảo đảm hài hoà giữa phát triển kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường.

Việc xây dựng Định hướng chiến lược phát triển bền vững của tỉnh là cần thiết, nhằm cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả Định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam, đồng thời định hướng chủ yếu phát triển bền vững cho tỉnh giai đoạn 2007 - 2020, phù hợp với tiến trình chung của cả nước. 

Trên cơ sở Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, các địa phương, tỉnh Tuyên Quang xây dựng Định hướng phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang tạo khung định hướng nhằm phát triển đồng bộ, hài hòa về kinh tế, xã hội và môi trường.

Định hướng chiến lược phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang gồm các nội dung chủ yếu:

Phần I: Thực trạng phát triển bền vững ở Tuyên Quang.

Phần II: Định hướng, quan điểm và nguyên tắc, mục tiêu phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang.

Phần III: Các lựa chọn ưu tiên về kinh tế nhằm phát triển bền vững.

Phần IV: Các lựa chọn ưu tiên về xã hội nhằm phát triển bền vững.

Phần V: Các lựa chọn ưu tiên về sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và kiểm soát ô nhiễm nhằm phát triển bền vững.

Phần VI: Tổ chức thực hiện.

PHẦN I

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH TUYÊN QUANG

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện tích tự nhiên 5.867 km2 (trong đó diện tích rừng và đất rừng chiếm trên 73%). Phía Bắc giáp tỉnh Hà Giang; phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc; phía Đông giáp tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên Bái.

Toàn tỉnh có 5 huyện, 1 thị xã với 140 xã, phường, thị trấn. Dân số trên 74 vạn người với 22 dân tộc.

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Nền kinh tế tăng trưởng bình quân giai đoạn 2001-2005 đạt 10,97%/năm; năm 2006 tăng trưởng 11,37%, năm 2007 tăng trưởng 13%. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm tỷ trọng nông lâm nghiệp.
Một số chỉ tiêu chủ yếu ước đạt năm 2007 như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định năm 1994) 1.288 tỷ đồng.

- Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 6,9% so với năm 2006. Tổng sản lượng lương thực 31,5 vạn tấn.

- Trồng rừng tập trung 6.793 ha.

- Giá trị hàng xuất khẩu 15,04 triệu USD.

- Thu ngân sách trên địa bàn 278 tỷ đồng.

- Khách du lịch ước 390 nghìn lượt người.

- Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 25,5%; tỷ lệ 5,5 bác sĩ/10.000 dân.

- Tạo việc làm mới cho 10.500 lao động; xuất khẩu 2.000 lao động.

- Tỷ lệ hộ nghèo 23%.

Nhìn tổng quát trong những năm qua, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, duy trì tốc độ tăng trưởng khá cao; đời sống của nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được xây dựng vững mạnh.

II. VỀ MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ CHỦ YẾU             
1. Về kinh tế

Tuyên Quang vẫn là một tỉnh nghèo (GDP bình quân đầu người năm 2006 đạt khoảng 50% so với mức bình quân của cả nước). Tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vững chắc; chưa tạo được bước đột phá nhằm phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; các vùng kinh tế trọng điểm chậm hình thành; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhưng còn chậm (năm 2000, ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 18,02%, các ngành dịch vụ chiếm 31,88% GDP; đến năm 2005 tăng lên tương ứng là 34,3% và 36,4%).

Sản xuất nông lâm nghiệp còn manh mún, phân tán; chưa tạo được sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Kinh tế lâm nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; chưa có cơ chế, chính sách hợp lý khuyến khích phát triển rừng; giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp tăng chậm (năm 2000 đạt 182,6 tỷ đồng, năm 2007 đạt 213 tỷ đồng).

Tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu GDP thấp; việc huy động các nguồn lực đầu tư phát triển công nghiệp hạn chế; các dự án đầu tư công nghiệp quy mô nhỏ, tiến độ đầu tư chậm, chưa tiếp cận được với công nghệ tiên tiến; các thành phần kinh tế chưa mạnh dạn đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông, lâm sản. Các doanh nghiệp ngành công nghiệp còn nhỏ bé, năng lực yếu, sản xuất kinh doanh hiệu quả thấp. 

Dịch vụ, du lịch chậm phát triển cả về quy mô và chất lượng. Hoạt động thương mại chưa đáp ứng yêu cầu; giá trị xuất khẩu đạt thấp, mặt hàng xuất khẩu chưa đa dạng, chất lượng và sức cạnh tranh kém. Các ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm phát triển chậm, chiếm tỷ trọng nhỏ trong ngành dịch vụ.

Nguồn thu ngân sách nhỏ bé, tỷ lệ cân đối từ nguồn thu trên địa bàn thấp (đảm bảo khoảng 20% tổng chi thường xuyên của tỉnh).

2. Về xã hội

Công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo đã được chú trọng nhưng chưa đạt hiệu quả; chất lượng giáo dục còn thấp; cơ sở vật chất ngành giáo dục còn khó khăn. Công tác đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế. 

Chất lượng y tế chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân; cơ sở vật chất ngành y tế còn thiếu; một số nơi, chất thải y tế chưa được xử lý tốt.
Các thiết chế văn hóa cấp tỉnh còn thiếu; văn hoá chưa phát triển để thực sự là nền tảng tinh thần xã hội. Phong trào thể dục thể thao phát triển không đồng đều giữa các vùng.

Công tác giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn cao, nhất là đồng bào ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2006 là 29,8%; cuối năm 2007 ước 23%. Một số vấn đề xã hội chưa được giải quyết hiệu quả; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

3. Về sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

Quan điểm về phát triển bền vững chưa được thể hiện rõ nét trong quá trình điều hành phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan quản lý Nhà nước. Một số quy hoạch, kế hoạch, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội chưa quan tâm đầy đủ, đúng mức đến tính bền vững khi khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Chưa có định hướng mang tính lâu dài về bảo vệ môi trường; chưa có quy hoạch bảo vệ môi trường, quy hoạch khai thác tài nguyên nước... Cơ chế quản lý, giám sát về phát triển bền vững chưa được thiết lập rõ ràng; công tác thẩm định báo cáo tác động môi trường và giám sát thực hiện các biện pháp kiểm soát môi trường còn hạn chế. 

Một số nơi, công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất đai, rừng, khoáng sản, tài nguyên nước...) chưa thực sự tiết kiệm, hiệu quả và chưa mang tính bền vững. Chất lượng rừng chưa cao; diện tích rừng tự nhiên chủ yếu là rừng khoanh nuôi tái sinh nên tính đa dạng sinh học còn hạn chế; các loại gỗ quý hiếm, động vật hoang dã quý hiếm còn ít. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác còn thấp; công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất còn chậm. Tình trạng sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm, tranh chấp vẫn còn xảy ra. Vẫn còn xảy ra các hoạt động khoáng sản trái phép; công tác hoàn thổ một số mỏ sau khai thác còn chậm.

Lượng rác thải ngày càng nhiều, tuy nhiên mới thu gom, xử lý 70% lượng rác thải tại thị xã Tuyên Quang; tại các huyện, lượng thu gom, xử lý còn rất hạn chế. Một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa có hệ thống xử lý chất thải đúng tiêu chuẩn quy định, làm ảnh hưởng tới môi trường xung quanh.

PHẦN II

QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC, MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TỈNH TUYÊN QUANG

I. ĐỊNH HƯỚNG CHUNG, QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1. Định hướng chung

Tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế. Khai thác và huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, phát triển nhanh các ngành dịch vụ, đồng thời tiếp tục coi trọng phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, văn hoá, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tạo điều kiện cho người lao động có việc làm, nâng cao thu nhập. Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp hài hoà giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

2. Quan điểm 

Tăng trưởng kinh tế nhanh và vững chắc. Phát huy có hiệu quả lợi thế của tỉnh về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng và tiềm năng du lịch; bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng nhanh, từng bước giảm độ chênh lệch về GDP bình quân đầu người so với bình quân cả nước, sớm để tỉnh thoát khỏi diện tỉnh nghèo.

Đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn với thị trường. Chủ động liên doanh liên kết với tỉnh bạn và ngoài nước trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập với sự phát triển chung của cả nước.

Phát triển các thành phần kinh tế; tranh thủ tối đa nguồn nội lực, đồng thời thu hút mạnh nguồn ngoại lực để phát triển kinh tế của tỉnh.
Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa phát triển kinh tế và phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh, giảm sự chênh lệch về mức sống giữa các tầng lớp dân cư, giữa các vùng trong tỉnh. Thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giảm nghèo, chính sách đối với vùng khó khăn; từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Chú trọng bảo vệ môi trường; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

3. Những nguyên tắc chủ yếu

Thứ nhất, con người là trung tâm của phát triển bền vững. Đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Thứ hai, đẩy mạnh tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa với phát triển xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển sản xuất và tiêu dùng; khai thác, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Từng bước thực hiện nguyên tắc “kinh tế, xã hội và môi trường cùng có lợi”.

Thứ ba, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường phải được coi là một yếu tố không thể tách rời của quá trình phát triển. Tích cực và chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác động xấu đối với môi trường. Thực hiện đồng bộ và có hiệu lực hệ thống pháp luật về công tác bảo vệ môi trường; chủ động gắn kết và có chế tài bắt buộc lồng ghép yêu cầu bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; coi yêu cầu bảo vệ môi trường là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá phát triển bền vững.

Thứ tư, quá trình phát triển phải bảo đảm đáp ứng một cách công bằng nhu cầu của thế hệ hiện tại và không gây trở ngại tới cuộc sống của thế hệ tương lai. Tạo lập điều kiện để mọi người và cộng đồng trong xã hội có cơ hội bình đẳng để phát triển, được tiếp cận những nguồn lực chung và được phân phối hợp lý những lợi ích công cộng; gìn giữ và cải thiện môi trường sống, phát triển hệ thống sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; xây dựng lối sống lành mạnh, hài hoà, gần gũi và yêu quý thiên nhiên.

Thứ năm, khoa học công nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi, trước mắt cần đẩy mạnh sử dụng.

Thứ sáu, phát triển bền vững là sự nghiệp của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư và mọi người dân. Huy động tối đa sự tham gia của mọi người có liên quan trong việc lựa chọn các quyết định về phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. Bảo đảm để nhân dân có khả năng tiếp cận thông tin và nâng cao vai trò của các tầng lớp nhân dân trong việc đóng góp vào quá trình ra quyết định về các dự án đầu tư phát triển lớn, lâu dài của tỉnh. Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Thứ bảy, tiếp thu có chọn lọc những tiến bộ khoa học công nghệ để phát triển bền vững. Chú trọng phát huy lợi thế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn những tác động xấu đối với môi trường do quá trình hội nhập kinh tế gây ra.

Thứ tám, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa con người và tự nhiên; phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Phấn đấu để tỉnh sớm thoát khỏi diện tỉnh nghèo, trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển khá trong khu vực.

Mục tiêu phát triển bền vững về kinh tế là: §ạt được sự tăng trưởng ổn định với cơ cấu kinh tế hợp lý, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc.

Mục tiêu phát triển bền vững về xã hội là: §ạt được kết quả cao trong việc thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo chế độ dinh dưỡng và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân; mọi người đều có cơ hội được học hành và có việc làm; giảm đói nghèo và hạn chế khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp và nhóm xã hội; giảm các tệ nạn xã hội; duy trì và phát huy tính đa dạng của bản sắc văn hóa dân tộc, không ngừng nâng cao trình độ văn minh về đời sống vật chất và tinh thần.

Mục tiêu của phát triển bền vững về môi trường là: Khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường.

2. Một số mục tiêu cụ thể đến năm 2010 và năm 2020

2.1. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 14%.
Đơn vị tính: %

	Ngành kinh tế
	Giai đoạn 2006-2010
	Giai đoạn

2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020

	Tổng GDP
	14,0
	14,5
	14,8

	- Công nghiệp - xây dựng
	19,8
	20,0
	18,0

	- Dịch vụ
	16,1
	13,5
	13,9

	- Nông lâm thủy sản
	5,0
	4,5
	4,0


2.2. Cơ cấu GDP theo ngành kinh tế (%):

	Ngành kinh tế
	Năm 2010
	Năm 2015
	Năm 2020

	Tổng GDP
	100
	100
	100

	- Công nghiệp - XD
	40,0
	45,0
	46,0

	- Dịch vụ
	35,0
	35,0
	36,0

	- Nông lâm thủy sản
	25,0
	20,0
	18,0


2.3. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt trên 740 USD/người. Năm 2020 đạt trên 2.000 USD/người.

2.4. Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2010 đạt trên 27 triệu USD; năm 2020 trên 100 triệu USD (tăng bình quân 18%/năm).

2.5. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân trên 17%/năm; tỷ lệ huy động vào ngân sách đạt 8-10% GDP.

2.6. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2010 dưới 15% và năm 2020 dưới 10% (theo tiêu chí năm 2005).

2.7. Tỷ lệ lao động công nghiệp trong tổng số lao động chiếm 27%.

2.8. Giai đoạn 2006 - 2010 giải quyết việc làm mới cho trên 58.000 lao động (bình quân trên 11.600 lao động/năm). Giai đoạn 2011 - 2020 giải quyết việc làm mới cho trên 100.000 lao động.

2.9. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 3,5% năm 2010 và dưới 2,5% vào năm 2020; tỷ lệ thời gian làm việc sử dụng lao động ở nông thôn trên 84% năm 2010; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 30% năm 2010 và 50% năm 2020, trong đó qua đào tạo nghề trên 15% năm 2010 và 30% năm 2020.

2.10. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2010 dưới 15%, năm 2020 dưới 14%.

2.11. Đến năm 2020, 100% số trường mầm non và trên 75% số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia

2.12. Mức giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,5‰.

2.13. Duy trì 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế.

2.14. Đến năm 2010 trên 85% số dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 80% số hộ dân được sử dụng nước sạch. Đến năm 2020, có 100% dân số đô thị, 95% dân số ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

2.15. Đến năm 2020, có 97% dân số được nghe đài phát thanh, 93% dân số được xem truyền hình.

2.16. Đến năm 2020 có 90% số hộ đạt danh hiệu văn hoá; 80% số thôn, bản, tổ nhân dân đạt danh hiệu văn hoá.

2.17. Độ che phủ rừng đạt trên 60%.

2.18. Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển phải lập báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

2.19. Đến năm 2020, có 100% các khu, cụm công nghiệp tập trung và điểm công nghiệp nhỏ có hệ thống thu gom, xử lý chất thải và nước thải đồng bộ, đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường.

2.20. Năm 2010, có 100% các đô thị có bãi chôn lấp rác, chất thải hợp vệ sinh. Đến năm 2020, có 100% các đô thị trong tỉnh có hệ thống thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt và sản xuất, nước thải và chất thải y tế, chất thải độc hại.

III. ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
1. Về lĩnh vực kinh tế

- Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh và ổn định trên cơ sở khai thác, sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và cải thiện môi trường.

- Phát triển mạnh ngành du lịch, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo thêm nhiều việc làm; khai thác có hiệu quả lợi thế và điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử.

- Phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế, từng bước thực hiện “công nghiệp sạch”. Theo hướng các cơ sở sản xuất phải sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo đạt tiêu chuẩn về môi trường. Tích cực ngăn ngừa và xử lý ô nhiễm công nghiệp.

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững; phát triển sản xuất hàng hoá gắn với thị trường, phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch; bảo tồn và phát triển các nguồn tài nguyên đất, rừng và đa dạng sinh học.

- Chuyển đổi sản xuất và tiêu dùng theo hướng thân thiện với môi trường.

2. Về lĩnh vực xã hội

- Tập trung nguồn lực để giảm nghèo, tạo thêm việc làm; tạo lập cơ hội để mọi người được tham gia các hoạt động chính trị, văn hoá, xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

- Kiểm soát tỷ lệ gia tăng dân số; nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Giảm bớt sức ép của sự gia tăng dân số với các lĩnh vực việc làm, y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, giáo dục và đào tạo, bảo vệ môi trường.

- Định hướng quá trình đô thị hóa và di dân nhằm phát triển bền vững các đô thị, phân bố hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

- Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

3. Về lĩnh vực tài nguyên, môi trường

- Chống thoái hoá, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất.

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước.

- Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên khoáng sản của tỉnh.

- Bảo vệ và phát triển rừng.

- Quản lý có hiệu quả chất thải rắn.

- Bảo tồn đa dạng sinh học.
PHẦN III
ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC LỰA CHỌN ƯU TIÊN VỀ KINH TẾ 

NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. DUY TRÌ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NHANH VÀ VỮNG CHẮC

Tập trung phát triển các ngành kinh tế đảm bảo nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2006 - 2010 từ 14%/năm trở lên; giai đoạn 2011 - 2015 đạt 14,5% và giai đoạn 2016 - 2020 đạt khoảng 14,8%. Tạo ra bước chuyển đổi rõ rệt về cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản xuất; nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế. Phấn đấu đến năm 2010 cơ bản Tuyên Quang thoát khỏi tỉnh nghèo, có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp; cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đến năm 2020 trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển trung bình khá trong khu vực và cả nước.

Để có thể duy trì một tốc độ tăng trưởng kinh tế tương đối cao, ổn định và bền vững, thực hiện một số định hướng sau đây:

1. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới kinh tế nhằm tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh bình đẳng, có hiệu quả, thúc đẩy cạnh tranh và tạo lòng tin để các doanh nghiệp và nhân dân đầu tư phát triển sản xuất; khuyến khích kinh tế tập thể và tư nhân phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước hình thành nền hành chính có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường pháp chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có năng lực và đạo đức tốt. 

2. Từng bước phát triển nền kinh tế theo chiều sâu trên cơ sở ứng dụng hiệu quả thành tựu khoa học và công nghệ để tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá và dịch vụ. Chú trọng nâng cao hàm lượng khoa học, công nghệ của sản phẩm; nâng cao hiệu quả của nền kinh tế nói chung và hiệu quả của vốn đầu tư nói riêng. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất từ khai thác và sử dụng tài nguyên dưới dạng thô sang tinh chế, nâng cao giá trị gia tăng trên một đơn vị tài nguyên được khai thác. 

3. Thực hiện các giải pháp thu hút các nguồn vốn đầu tư cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; sử dụng hợp lý và có hiệu quả nguồn tài nguyên để phát triển sản xuất và dịch vụ, tăng cường cơ sở vật chất cho văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Tiếp tục xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp, trước hết là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020; quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực, quy hoạch đô thị; tổ chức tốt việc quản lý quy hoạch.

Đẩy mạnh huy động vốn đầu tư của tất cả các thành phần kinh tế. Xúc tiến, tạo điều kiện để các dự án đầu tư của các Bộ, ngành Trung ương trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh một cách thuận lợi. Đồng thời huy động tối đa các nguồn vốn của các doanh nghiệp và dân cư để đầu tư phát triển, trong đó chú trọng đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, khu du lịch.

Chỉ đạo khai thác tốt nguồn vốn từ quỹ đất trên cơ sở quy hoạch hợp lý để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị, thị xã Tuyên Quang, thị trấn, thị tứ... xây dựng thị xã Tuyên Quang trở thành đô thị loại III vào năm 2010.

II. TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, CHUYỂN DỊCH NHANH CƠ CẤU KINH TẾ 

Phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao; nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục sắp xếp, bố trí lại sản xuất công nghiệp theo quy hoạch đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 nhằm phát huy những ngành mà tỉnh có thế mạnh và thị trường đang có nhu cầu trên cơ sở nâng cao chất lượng và khả năng cạnh tranh, đồng thời áp dụng công nghệ hiện đại, công nghệ sạch. 

Phấn đấu đến năm 2010, GDP ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 40%, năm 2020 chiếm 46% trong cơ cấu kinh tế của tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 3.600 tỷ đồng năm 2010, tăng bình quân 27%/năm và trên 10.000 tỷ đồng năm 2020, tăng bình quân 18%/năm; cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm 27%; thu ngân sách từ sản xuất công nghiệp chiếm hơn 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn; đến năm 2010 có cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông lâm nghiệp.

Giai đoạn 2006 - 2010 tập trung phát triển nhanh ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, làm thay đổi cơ bản ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh tạo đà cho giai đoạn sau. Giai đoạn 2011 - 2020 tập trung huy động mọi nguồn lực cho phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu như: Sản xuất giấy, chế biến gỗ, chế biến chè, chế biến các sản phẩm từ sữa, cán thép, công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghiệp cao, sản xuất linh kiện, phụ tùng cho ngành công nghiệp lắp ráp ô tô, xe máy, điện tử tin học.

Ưu tiên thu hút đầu tư vào cụm các khu công nghiệp - dịch vụ - đô thị Long Bình An; các cụm công nghiệp ở huyện Na Hang, Chiêm Hoá, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương theo quy hoạch trên cơ sở thực hiện đầy đủ đánh giá tác động môi trường và kiểm soát ô nhiễm; đầu tư xây dựng một số nhà máy thủy điện nhỏ: Hùng Lợi 1 và Hùng Lợi 2 (huyện Yên Sơn); Nậm Vàng (huyện Na Hang); Ninh Lai (huyện Sơn Dương); Đài Thị, Thác Rõm (huyện Chiêm Hóa), Phù Lưu, Yên Lâm (huyện Hàm Yên)…

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết mặt bằng sản xuất, vốn lưu động, nhập khẩu nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm, đào tạo nguồn lực… nhất là đối với một số sản phẩm như: Giấy và bột giấy, thép, xi măng, gạch, chế biến gỗ, giấy, thuỷ điện..

Tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ của các dự án đã chấp thuận đầu tư sớm đi vào sản xuất tạo ra sản phẩm mới: Phôi thép, xi măng… và các dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Sử dụng có hiệu quả Quỹ khuyến công, vốn sự nghiệp khoa học để thúc đẩy mở rộng các làng nghề, tạo thêm sản phẩm mới, tạo điều kiện cho tiểu thủ công nghiệp phát triển nhất là tiểu thủ công nghiệp trong nông thôn.

Những hoạt động ưu tiên nhằm thực hiện quá trình “công nghiệp hoá sạch” bao gồm:

1. Về pháp luật

- Phổ biến rộng rãi cơ chế, chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư và danh mục các dự án thu hút đầu tư trên phương tiện thông tin. Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường khuyến khích đầu tư hấp dẫn theo hướng: Nhất quán cơ chế, chính sách; vận dụng và thực hiện ưu đãi tối đa theo quy định của Chính phủ…

- Rà soát quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất vật liệu xây dựng tác động mạnh mẽ tới môi trường như khai thác chế biến đá, sản xuất gạch ngói, xi măng, sản xuất vôi…, nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm và quản lý chất thải. 

- Bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về môi trường vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nghiêm quy định phải đánh giá tác động môi trường theo quy định trước khi cấp giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp.

- Khuyến khích sản xuất sạch; tuyên truyền giáo dục và nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về tầm quan trọng và lợi ích của sản xuất sạch trong quá trình phát triển bền vững.

- Nghiên cứu, ban hành một số chế tài buộc các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quy mô lớn và vừa phải thiết lập các hệ thống quan trắc, giám sát về môi trường để cung cấp thông tin về chất thải và mức độ ô nhiễm do các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp gây nên. Nhanh chóng hình thành một lực lượng cán bộ được đào tạo về quản lý môi trường.

2. Về kinh tế

- Huy động mọi nguồn vốn của các thành phần kinh tế, nguồn vốn của các tổ chức tín dụng, vốn FDI, ODA… để đầu tư phát triển công nghiệp. Ưu tiên bố trí vốn ngân sách để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu ở các khu, cụm công nghiệp; giải phóng mặt bằng một số dự án.

- Khi tiến hành đầu tư xây dựng phải lập dự án với luận chứng đầy đủ, chi tiết về các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường.

- Hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, từng bước bảo đảm tỷ trọng công nghệ sạch ngày càng tăng.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển thủ công nghiệp và làng nghề, phát triển nghề mới gắn với quảng bá và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phân công lại lao động, nâng cao đời sống trong nông nghiệp, nông thôn. 

3. Về kỹ thuật và công nghệ

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu bền vững đáp ứng cho công nghiệp chế biến nông, lâm sản, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường.

- Khuyến khích và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng tiên tiến; xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa gắn với việc quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

- Giảm thiểu ô nhiễm do các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các cơ sở hiện có gây ra. Tiến hành xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, buộc các cơ sở này phải lắp đặt thiết bị kiểm soát và xử lý ô nhiễm; nâng cấp hoặc đổi mới công nghệ sản xuất. Hoàn thiện quy trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Thực hiện việc đánh giá tác động và quản lý môi trường, cảnh quan đối với các mỏ khai thác vật liệu xây dựng như đá, cát sỏi và các ngành công nghiệp chế biến có liên quan.

III. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN BỀN VỮNG
Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển nhanh, bền vững, năng suất, chất lượng, có khả năng cạnh tranh. Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng nhanh hiệu quả thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, bảo quản, chế biến; phát triển mạnh kinh tế lâm nghiệp theo hướng làm tốt công tác bảo vệ rừng, trồng rừng đi đôi với khai thác, sử dụng rừng hợp lý, tăng thu nhập của người trồng rừng.

Đảm bảo an ninh vững chắc lương thực trên địa bàn tỉnh, sản lượng lương thực bình quân hàng năm đạt trên 31-32 vạn tấn, hệ số sử dụng đất lúa đến năm 2010 là 2,6 lần; phát triển sản xuất, đầu tư thâm canh các vùng sản xuất hàng hoá tập trung: Đến năm 2010 diện tích trồng lạc đạt 6.200 ha, đậu tương trên 5.500 ha; năm 2020 diện tích lạc 7.500; đậu tương 10.000 ha. Ổn định đầu tư thâm canh 6.200 ha chè với năng suất trên 100 tấn/ha; mía nguyên liệu trên 6.700 ha năm 2010 và từ năm 2015 trở đi có vùng nguyên liệu mía ổn định trên 7.000 ha. Năm 2010 có trên 8.600 ha và đến năm 2020 có gần 10.000 ha cây ăn quả (chủ yếu là cam, quýt, nhãn, vải).

Phát triển mạnh chăn nuôi, đàn trâu hàng năm tăng 2%, đàn bò tăng 10%, phát triển mạnh chăn nuôi bò thịt, đàn lợn tăng bình quân 6%/năm; đàn gia cầm tăng 10%/năm, sản lượng thuỷ sản trên 4.500 tấn. Khai thác có hiệu quả lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang để phát triển thuỷ sản. Nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên 40% vào năm 2010 và 45% vào năm 2020.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các làng nghề như mây tre đan, dệt thổ cẩm dân tộc… Coi trọng việc khai thác sử dụng các vật liệu sẵn có của địa phương để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát triển giống cây, giống con trong sản xuất nông lâm nghiệp; dành ngân sách để hỗ trợ phát triển giống để tạo ra những giống tốt phục vụ chuyển dịch cơ cấu sản xuất.

- Đến năm 2010, diện tích lúa nước được tưới chắc đạt trên 80%.

- Giai đoạn 2006 - 2010 trồng mới trên 30.000 ha rừng tập trung; giai đoạn 2011 - 2020 trồng mới 10.000 ha/năm; độ che phủ của rừng đạt trên 60%.

- Huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Những hoạt động ưu tiên để phát triển nông nghiệp bền vững:

1. Về pháp luật:

Hoàn thiện cơ chế thực hiện của hệ thống luật pháp, chính sách đồng bộ về phát triển nông nghiệp; hệ thống quản lý và bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, giống cây trồng vật nuôi, các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác sử dụng trong nông - lâm - ngư nghiệp; các phương pháp canh tác tiên tiến và vấn đề bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn; các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hộ, khai thác tiềm năng trong nhân dân.

2. Về kinh tế:

- Hoàn thành việc "dồn điền đổi thửa" ở những nơi có đủ điều kiện để thực hiện canh tác theo phương thức cơ giới. Thực hiện nâng cao năng suất sử dụng đất đai, sử dụng hợp lý nguồn nước ở các địa phương; áp dụng những hệ thống sản xuất kết hợp nông - lâm, nông - lâm - ngư nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái của từng vùng nhằm sử dụng tổng hợp và có hiệu quả các loại tài nguyên đất, nước và khí hậu.

- Sử dụng có hiệu quả diện tích gieo trồng cây lương thực, bảo đảm an ninh lương thực; thực hiện đồng bộ các biện pháp thâm canh, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông trên đất 2 vụ lúa. 

- Quy hoạch và phát triển vùng trồng lạc, đậu tương tập trung tạo nguồn nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc và tham gia xuất khẩu. Đầu tư thâm canh chiều sâu diện tích chè, sử dụng giống mía mới có năng suất, chất lượng cao, bố trí thu hoạch rải vụ.

- Phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc, gia cầm với quy mô hợp lý, tăng hiệu quả chăn nuôi, tạo vùng sản xuất hàng hoá tập trung. Quy hoạch bố trí diện tích đất trồng cây thức ăn gia súc.

- Củng cố và hoàn thiện hệ thống khuyến nông, hệ thống quản lý chăn nuôi và mạng lưới thú y hoạt động hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng cơ giới hoá trong sản xuất nông, lâm nghiệp.

- Đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi đi đôi với quản lý, tu bổ, nâng cấp và khai thác có hiệu quả các công trình hiện có để nâng cao năng lực tưới tiêu.

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hợp lý 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất); tiếp tục thực hiện việc giao đất, giao rừng cho nhân dân; khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh rừng, làm giàu từ rừng. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, phát triển nông nghiệp bền vững, tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo.

- Khai thác có hiệu quả lòng hồ thuỷ điện Tuyên Quang, tận dụng mặt nước sông suối, các công trình thuỷ lợi để đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thuỷ sản, tăng cường công tác khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu khả năng nhân giống, kỹ thuật nuôi một số loài cá đặc sản của địa phương để ứng dụng vào thực tiễn.

- Chủ động quy hoạch và xây dựng các làng nghề, khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung ở vùng nông thôn để phát triển kinh tế. Tăng cường đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn, tạo cơ hội cho họ có thêm nghề mới, từng bước thực hiện chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn.

3. Về kỹ thuật và công nghệ:

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học trong phát triển những giống cây trồng vật nuôi có năng suất, chất lượng và sức chống chịu sâu bệnh cao, không thoái hoá, không làm tổn hại đến đa dạng sinh học.

- Mở rộng việc áp dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thực hiện phổ cập quy trình phòng trừ sâu bệnh tổng hợp (IPM).

- Bảo tồn nguồn gen giống cây trồng, vật nuôi của địa phương.

- Đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến để bảo quản, chế biến nông lâm sản.

IV. PHÁT TRIỂN NHANH CÁC NGÀNH DỊCH VỤ ĐỂ KHAI THÁC HỢP LÝ, CÓ HIỆU QUẢ CÁC TIỀM NĂNG CỦA TỈNH

1. Phát triển mạnh ngành du lịch

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo thêm nhiều việc làm, khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh.

Phấn đấu đến năm 2010, tổng doanh thu ngành du lịch đạt trên 500 tỷ đồng, thu hút khách du lịch đạt 500.000 lượt khách; năm 2020 tổng doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, thu hút trên 1.500.000 lượt khách, tạo việc làm cho trên 21.000 lao động.

- Tiếp tục thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tôn tạo các di tích danh thắng tại các khu du lịch truyền thống và đầu tư xây dựng các tuyến du lịch mới, đảm bảo giữ gìn cảnh quan, phát triển bền vững. 

- Thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 theo phương án 3 khu du lịch chính và 6 điểm du lịch chủ yếu. Hoàn thành quy hoạch, thu hút đầu tư vào Khu du lịch lịch sử cách mạng Tân Trào, Khu du lịch sinh thái Na Hang, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm.

- Khai thác kịp thời và có hiệu quả các cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, chỉ đạo chủ đầu tư triển khai đầu tư theo quy hoạch phát triển của các khu du lịch.

- Nâng cao hiệu quả công tác quảng bá và xúc tiến du lịch. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên du lịch. Bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện văn minh du lịch ở tất cả các khu, điểm du lịch, khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch.

Các hoạt động ưu tiên:

- Thực hiện quy hoạch du lịch, hoàn thành quy hoạch cụ thể 3 khu du lịch: Khu du lịch lịch sử văn hóa Tân Trào; Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm; Khu du lịch sinh thái Na Hang và các điểm du lịch theo quy hoạch. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch, trong đó lồng ghép những yêu cầu phát triển bền vững vào công tác quản lý nhà nước về du lịch.

- Thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án du lịch.

- Tăng cường đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi người để bảo tồn và phát huy những giá trị của những di tích lịch sử và văn hoá dân tộc. Xây dựng quy chế phối hợp giữa ngành và cấp quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, đầu tư khai thác tài nguyên du lịch tại các khu, điểm du lịch theo Quy hoạch được duyệt; bảo vệ tài nguyên du lịch; đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội. Huy động sự tham gia rộng rãi của các cấp chính quyền, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cộng đồng dân cư trong việc phát triển du lịch.

- Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thiết yếu tại các khu du lịch. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm du lịch, dịch vụ; xây dựng các tua, tuyến du lịch.

- Đầu tư phát triển một số làng nghề; khôi phục nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc thiểu số và phát triển mạnh làng nghề chế biến các món ẩm thực đặc sản của địa phương trong tỉnh để tạo ra các sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu khách du lịch.

2. Đẩy mạnh hoạt động thương mại, xuất khẩu

Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh thương mại, dịch vụ, bảo đảm cung ứng vật tư, hàng tiêu dùng và tiêu thụ sản phẩm hàng hoá cho nông dân. Kim ngạch xuất khẩu năm 2010 đạt trên 27 triệu USD và trên 100 triệu USD vào năm 2020; tổng mức bán lẻ hàng hoá toàn xã hội bình quân tăng 20%/năm giai đoạn 2006 - 2010 và 24%/năm giai đoạn 2011 - 2020.

- Quy hoạch và phát triển thương mại, mạng lưới chợ, có quy mô hợp lý trên địa bàn tỉnh; hình thành các cụm thương mại, dịch vụ gắn với các trung tâm cụm xã và các thị trấn huyện lỵ. 

- Tổ chức và quản lý tốt thị trường; tăng cường công tác xúc tiến thương mại, thông tin dự báo thị trường và các hoạt động kinh tế đối ngoại. Khuyến khích các thành phần kinh tế hợp đồng tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản cho nông dân để sản xuất hàng hoá xuất khẩu. Có biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu, nhất là các sản phẩm có ưu thế, sản phẩm có khối lượng xuất khẩu lớn của tỉnh.

Thực hiện những ưu tiên sau:

- Hướng dẫn, thúc đẩy việc tạo lập mô hình tiêu dùng hợp lý.

- Kiện toàn cơ sở pháp lý và bộ máy quản lý nhà nước về thương mại và thị trường nhằm phát triển thị trường trong nước và mở rộng quan hệ thương mại với nước ngoài.

- Xây dựng hệ thống các trung tâm thương mại tại thị xã, các huyện và các trung tâm dân cư. Xây dựng chợ ở các trung tâm cụm xã, xã, thị tứ, thị trấn nhằm tạo điều kiện mua bán thuận lợi cho nhân dân. Kịp thời có biện pháp bình ổn giá cả thị trường cho một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống.

- Xây dựng và thực hiện tốt các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch dài hạn và cơ cấu mặt hàng xuất khẩu theo hướng nâng cao chất lượng, tỷ trọng hàng hoá tinh chế và xuất khẩu trực tiếp, giảm tỷ trọng hàng sơ chế, gia công xuất khẩu qua thị trường trung gian.

- Xây dựng chương trình xúc tiến thương mại; hỗ trợ cho các thành phần kinh tế hoạt động thương mại hiệu quả.

- Giám sát việc nhập khẩu hàng hoá, dây chuyền công nghệ và thiết bị nhằm bảo đảm giảm thiểu phát sinh chất thải, đồng thời khuyến khích nhập khẩu các dây chuyền công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường.

3. Phát triển giao thông, vận tải 

Đáp ứng yêu cầu của kinh tế về vận tải hàng hoá và nhu cầu đi lại của nhân dân, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư đổi mới phương tiện vận tải.

Tập trung các nguồn vốn từ ngân sách, vốn thu từ cấp quyền sử dụng đất để đầu tư phát triển giao thông, trước hết là các tuyến giao thông chủ yếu, đường giao thông của thị xã Tuyên Quang, mở rộng đường vào các khu du lịch; tiếp tục cải tạo, nâng cấp cứng hoá đường giao thông nông thôn đối với khu dân cư tập trung theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để phấn đấu đến năm 2010 có 100% thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm.

Để phát triển bền vững, cần thực hiện những hoạt động ưu tiên sau: 

- Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển giao thông theo quy hoạch đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020 đã được phê duyệt. Làm tốt công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống giao thông, quản lý hành lang đường bộ. Sử dụng phương tiện giao thông vận tải có mức tiêu hao năng lượng thấp và giảm phát thải gây ô nhiễm.

- Rà soát quy hoạch mạng lưới giao thông đồng bộ với quy hoạch các vùng sinh thái, khu bảo tồn thiên nhiên, nhằm bảo đảm phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và tăng dịch vụ trong mối quan hệ hài hoà với phát triển kinh tế vùng và bảo vệ môi trường tự nhiên.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến luật pháp về giao thông và an toàn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

4. Phát triển dịch vụ bưu chính, viễn thông 

Mở rộng và hiện đại hoá mạng lưới bưu chính - viễn thông, phát triển các dịch vụ mới tới vùng nông thôn. Mở rộng vùng phủ sóng di động tới 100% các khu, cụm công nghiệp, du lịch, dịch vụ, khu đông dân cư và các tuyến quốc lộ. Nâng cao sức cạnh tranh để đáp ứng xu hướng hội nhập, đa dạng hoá dịch vụ, chính sách chăm sóc khách hàng; chuyển đổi từ mạng số hoá sang mạng số hoá đa dịch vụ, đa phương thức tạo cơ sở cho việc xã hội hoá thông tin, đến năm 2010 mật độ điện thoại đạt trên 9 máy/100 dân và 25 máy/100 dân vào năm 2020.

5. Phát triển các dịch vụ tài chính, ngân hàng

Thực hiện các giải pháp phát triển nguồn thu để tăng thu Ngân sách, tỷ lệ huy động vào Ngân sách Nhà nước đạt 8 - 10% GDP. Có kế hoạch phát triển thị trường tài chính theo hướng an toàn, được quản lý, giám sát chặt chẽ, bảo vệ lợi ích hợp pháp của mọi đối tượng tham gia đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành phần kinh tế được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh một cách thuận lợi; có biện pháp huy động tốt nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư để phục vụ đầu tư phát triển. 

Phát triển hệ thống dịch vụ Ngân hàng đa dạng, đa tiện ích, gắn liền với năng lực cung cấp dịch vụ Ngân hàng, trên cơ sở đổi mới toàn diện và đồng bộ hệ thống Ngân hàng.

Phấn đấu mức tăng trưởng huy động vốn tín dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006 - 2020 bình quân 22%/năm; tăng trưởng tín dụng bình quân 20%/năm, tỷ trọng nguồn vốn vay trung hạn, dài hạn chiếm 35%. Đảm bảo các ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, tạo được môi trường thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp và người dân.

Nâng cao năng lực tài chính, khả năng thanh toán tốt hơn của các Doanh nghiệp bảo hiểm, đa dạng hóa các loại sản phẩm, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên cứu sản phẩm mới, đặc biệt các sản phẩm phục vụ chương trình nông, lâm, ngư nghiệp.
V. CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG THEO HƯỚNG THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

1. Thay đổi phương thức sản xuất

Những hoạt động ưu tiên:

- Xác định hướng chuyển đổi mô hình canh tác cụ thể cho từng hệ thống sinh thái của tỉnh.

+ Hoàn thiện công tác giao đất, giao rừng; cắm mốc ranh giới phân 3 loại rừng và đất sản xuất nông nghiệp.

+ Mô hình canh tác trên nương rẫy: Thay đổi cơ cấu cây trồng, tăng vụ luân canh, xây dựng nương định canh.

+ Mô hình canh tác trang trại vườn đồi, vườn rừng: Canh tác tổng hợp kết hợp nông lâm, trồng trọt, chăn nuôi, VACR.

- Huy động mọi nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng chủ yếu là giao thông, hệ thống thuỷ lợi để sản xuất ổn định và bền vững.

- Khuyến nông, khuyến lâm và đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

+ Đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống khuyến nông cơ sở; xã, bản để chuyển giao khoa học kỹ thuật đến cơ sở, đến hộ nông dân.

+ Xây dựng các mô hình trình diễn về canh tác bền vững trên đất dốc, mô hình nông nghiệp công nghệ cao nhất là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

- Các hoạt động hỗ trợ khác:

+ Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hoá.

+ Dồn điền đổi thửa.

+ Đào tạo, nâng cao trình độ canh tác cho nông dân.

2. Thay đổi phương thức tiêu dùng

 Mô hình sử dụng chất đốt và cơ cấu bữa ăn cần được thay đổi; giảm mức tiêu dùng lương thực, tăng mức tiêu dùng thực phẩm, hoa quả... để đảm bảo nhu cầu năng lượng của cơ thể và phải phù hợp với từng lứa tuổi, chế độ lao động.

Chuyển mô hình sử dụng chất đốt củi sang mô hình sử dụng khí ga (hầm Biogas, khí ga hoá lỏng), giảm ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy rừng.

Những hoạt động ưu tiên nhằm thay đổi mô hình tiêu dùng:

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tiêu dùng hợp lý, xây dựng văn hoá tiêu dùng văn minh (giảm rượu, không sử dụng ma tuý, thuốc lá…) mang đậm bản sắc dân tộc nhưng hài hòa thân thiện với thiên nhiên. Phát động phong trào tiết kiệm chống lãng phí sâu rộng trong toàn xã hội.

- Cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp (giảm cây trồng lương thực, tăng cây công nghiệp, cây ăn quả, phát triển mạnh chăn nuôi gia súc gia cầm và thuỷ sản) và dịch vụ phục vụ tiêu dùng.

- Đẩy mạnh sử dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, trọng tâm là ứng dụng các giống cây, con mới vừa có năng suất vừa có chất lượng tốt; bảo tồn phát triển các giống cây trồng vật nuôi đặc sản quý hiếm.

- Khuyến khích áp dụng công nghệ sản xuất sạch, thân thiện với môi trường.

- Hình thành cơ cấu sản phẩm tiêu dùng hợp lý đáp ứng những nhu cầu cơ bản về ăn, uống, mặc, ở... của các cộng đồng dân tộc với chất lượng cao giá thành hạ.

VI. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THEO KHÔNG GIAN LÃNH THỔ

Để thực hiện định hướng phát triển bền vững các ngành kinh tế như đã nêu trên cần tổ chức hợp lý theo lãnh thổ. Thực hiện việc bố trí kinh tế theo lãnh thổ cần tính tới độ trễ về mặt thời gian, để đảm bảo đủ điều kiện khi có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, các điểm dân cư (nhất là đô thị)… đảm bảo các yếu tố bền vững, lâu dài nhằm phát huy lợi thế và tính cạnh tranh riêng của từng vùng trong mối liên kết chung tạo sức mạnh góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang được chia thành 3 vùng kinh tế là vùng đồi núi phía Bắc bao gồm 3 huyện là Na Hang, Chiêm Hoá và Hàm Yên; vùng trung tâm tỉnh là thị xã Tuyên Quang và vùng lân cận; vùng phía nam bao gồm huyện Yên Sơn và Sơn Dương.

- Lấy đô thị gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ: Chuẩn bị điều kiện để nâng cấp thị xã Tuyên Quang thành đô thị loại III với quy mô dân số trên 10 vạn dân vào năm 2010, phấn đấu sớm trở thành thành phố. Phát triển kinh tế - xã hội vùng núi phía Bắc với tốc độ nhanh hơn nhằm thực hiện xoá đói, giảm nghèo, rút ngắn sự chênh lệch về điều kiện sống và tiến bộ xã hội với các vùng khác trong tỉnh. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: Mạng lưới giao thông, hệ thống điện, cung cấp nước sạch, thuỷ lợi, phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển của vùng, quy hoạch thị trấn Na Hang thành thị xã. Đối với vùng phía Nam tập trung phát triển nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đẩy mạnh công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản.

- Dự kiến thành lập huyện mới trên cơ sở tách một số xã của huyện Yên Sơn và Sơn Dương. Quy hoạch xây dựng thị xã Na Hang, tách huyện Na Hang thành 02 đơn vị hành chính cấp huyện.

- Nâng cấp các thị trấn, cải tạo trung tâm các huyện lỵ và các thị trấn theo quy hoạch dài hạn: Thành phố Tuyên Quang, thị xã Na Hang, các thị trấn Vĩnh Lộc, Tân Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Tân Bình… Giai đoạn 2010 - 2020 quy hoạch xây dựng một số thị trấn hình thành trên cơ sở phát triển sản xuất, thương mại dịch vụ tại trung tâm các xã bao gồm: Thượng Lâm, Yên Hoa (huyện Na Hang); Hòa Phú, Ngọc Hội, Phúc Sơn (huyện Chiêm Hóa); Thái Sơn, Phù Lưu (huyện Hàm Yên); Mỹ Bằng, Xuân Vân, Trung Sơn (huyện Yên Sơn); Sơn Nam, Kim Xuyên, Tân Trào (huyện Sơn Dương).

- Đối với khu vực nông thôn: Thực hiện công nghiệp hoá nông thôn theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, gắn với công nghiệp chế biến; phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp nông thôn; phát triển kinh tế hộ tạo hàng hoá và tăng thu nhập. Quy hoạch khu dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, trước hết là giao thông nông thôn, kênh mương, nước sạch và vệ sinh môi trường; phấn đấu đến năm 2010 có 100% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; hoàn thành kiên cố hoá hệ thống kênh mương, đến năm 2010 diện tích lúa nước được tưới chắc đạt trên 80%. Trên 85% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia, 80% số hộ dân được sử dụng nước sạch; đến năm 2020, 100% dân số đô thị và 95% dân số ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

- Chú trọng phát triển nông thôn ở các khu vực đặc biệt khó khăn, trước hết là ưu tiên xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

PHẦN IV

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC LỰA CHỌN ƯU TIÊN VỀ XÃ HỘI 

 NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. TẬP TRUNG GIẢM NGHÈO, THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

- Đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, đảm bảo đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 15%; năm 2020 dưới 10% (theo tiêu chí năm 2005).

- Phát triển sản xuất và chống tái nghèo tại vùng sâu, vùng xa. Hỗ trợ đồng bào các dân tộc thiểu số trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Nâng cao vị thế của phụ nữ trong các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

- Tạo điều kiện để các nhóm xã hội dễ bị tổn thương hoà nhập với cộng đồng.

Những hoạt động ưu tiên:

1. Công tác giảm nghèo là trọng tâm của các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương; trong đó tập trung các hoạt động hỗ trợ, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo có tư liệu và phương tiện để sản xuất, dịch vụ, bảo đảm an ninh lương thực ở cấp hộ gia đình, nâng cao thu nhập để tự thoát nghèo; tạo cơ hội để người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, nước sạch, thông tin; giảm thiểu rủi ro do thiên tai, lũ lụt và tác động tiêu cực của quá trình phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm xoá đói giảm nghèo bền vững. Đồng thời hỗ trợ các xã nghèo phát triển hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất, dịch vụ, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển, mức sống giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. 

2. Đẩy mạnh xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ kinh tế, đời sống xã hội đến xã còn khó khăn, các thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng với quan điểm tập trung ưu tiên đầu tư hỗ trợ; đồng thời với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất hàng hoá (phá thế độc canh cây lương thực, tự cung, tự cấp), phát triển dịch vụ nâng cao mức sống, giảm khoảng cách chênh lệch về mức sống giữa các vùng, các dân tộc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

3. Kết hợp chặt chẽ chương trình giảm nghèo với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; khuyến khích làm giàu chính đáng và hợp pháp, đi đôi với đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. 

4. Thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, phòng chống thiên tai thông qua cơ chế xã hội hoá, Nhà nước và nhân dân cùng làm, phòng ngừa và hạn chế tình trạng tái đói và tái nghèo. Đây cũng là điều kiện quan trọng bảo đảm sự tiến bộ, công bằng, ổn định và phát triển bền vững về mặt xã hội. 

5. Huy động lồng ghép và đa dạng hoá các nguồn lực để giảm nghèo, phát huy nội lực, sử dụng có hiệu quả lồng ghép các nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án trong nước, các tổ chức quốc tế...

6. Có chính sách, cơ chế khuyến khích việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ thích hợp đến các xã nghèo, người nghèo để phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nghèo. 

II. GIẢM MỨC TĂNG DÂN SỐ; TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Tuyên Quang có quy mô dân số khoảng 74 vạn người; lực lượng lao động trẻ. Trong thời gian qua, cùng với cả nước Tuyên Quang đã thực hiện chiến lược dân số, kế hoạch hoá gia đình với nội dung chủ yếu là hạn chế mức tăng dân số tự nhiên và đạt được những thành tựu quan trọng. Về cơ bản, đã khống chế được tốc độ gia tăng dân số. Tuy nhiên trong lĩnh vực này vẫn còn có những thách thức đối với sự phát triển bền vững của Tuyên Quang: 

- Gia tăng dân số là một nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng rừng bị thu hẹp, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt, môi trường bị suy thoái. 

- Người lao động thiếu việc làm; chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. 

- Việc dân số tăng nhanh dẫn đến tình trạng cung không đủ cầu trong chăm sóc sức khoẻ và giáo dục.

Những hoạt động ưu tiên về vấn đề dân số và việc làm: 

1. Duy trì xu thế giảm sinh một cách vững chắc và nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần 

Duy trì tỷ lệ giảm sinh giai đoạn 2006 - 2010 bình quân 0,5‰/năm để đến năm 2010 tốc độ tăng dân số tự nhiên đạt dưới 2%, quy mô dân số toàn tỉnh năm 2010 khoảng 800 nghìn người, năm 2020 khoảng 890 nghìn người. Để đạt được điều này cần thực hiện những công việc sau:

- Tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về dân số, sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình tới các xã trong tỉnh góp phần nâng tỷ lệ cặp vợ chồng chấp nhận các biện pháp tránh thai, hạn chế thấp nhất việc có thai ngoài ý muốn; giảm tỷ lệ nạo thai, hạn chế tai biến sản khoa, sản phụ.

-  Nâng cao năng lực thu thập, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu về dân cư, nhất là ở cơ sở nhằm phục vụ việc xây dựng chính sách, lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; phân bố dân cư phù hợp nhằm phát triển bền vững.

- Lồng ghép dân số với phát triển gia đình bền vững thông qua hoạt động tín dụng - tiết kiệm và phát triển kinh tế gia đình. Từng bước xã hội hoá công tác dân số nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tăng cường trách nhiệm của cộng đồng đi đôi với nâng cao vai trò trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình nhằm phát huy tính tự lực, từng bước chuyển sang loại hình “dân tự quản”.

- Nâng cao năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số ở các cấp đặc biệt là cấp cơ sở. Đi đôi với việc kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến huyện, đến xã, bản là tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ kỹ thuật, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn ngày càng cao…

- Bảo đảm kinh phí và các điều kiện hoạt động cho công tác dân số. Phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ công tác dân số. 

2. Giải quyết việc làm 

Giải quyết việc làm nhằm phát huy yếu tố con người, nguồn nhân lực để phát triển kinh tế, làm ổn định và lành mạnh hoá xã hội. 

Mục tiêu đặt ra cho lĩnh vực giải quyết việc làm là phải tạo ra việc làm mới, tận dụng tốt lực lượng lao động chưa sử dụng hết, nhất là vào dịp nông nhàn ở nông thôn và trong lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời chuyển dịch cơ cấu lao động cho phù hợp với cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong giai đoạn 2006 - 2010, tạo việc làm cho trên 58.000 lao động, xuất khẩu trên 8.000 lao động; giai đoạn 2011 - 2020 giải quyết cho trên 100.000 lao động, mỗi năm xuất khẩu trên 1.000 lao động; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 30% vào năm 2010 và 50% vào năm 2020 so với tổng số lao động toàn tỉnh. Để đạt mục tiêu này, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ sau: 

- Đẩy mạnh phát triển sản xuất, các ngành dịch vụ để tạo thêm việc làm và mở rộng thị trường lao động. Tập trung đổi mới công nghệ, nâng cao kỹ năng lao động, hình thành và nâng cao năng lực các ngành chế biến nhằm tăng quy mô và tỷ trọng xuất khẩu các sản phẩm đã qua chế biến, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô. Tìm kiếm và mở rộng thị trường, coi việc đẩy mạnh xuất khẩu lao động là khâu mũi nhọn. Cần làm tốt công tác đào tạo nghề để đưa được nhiều lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Đẩy nhanh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xu hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; tạo ra một nền kinh tế với cơ cấu hợp lý thu hút nhiều lao động.

- Phát triển mạnh ngành nghề và xây dựng các làng nghề ở nông thôn. Đẩy mạnh và nâng cao mức độ chế biến sản phẩm nhất là nông lâm sản, tập trung vào đổi mới công nghệ, hình thành và tăng năng lực các ngành chế biến cho xuất khẩu, giảm xuất khẩu nguyên liệu thô như chè, gỗ, hoa quả… Có cơ chế ưu đãi, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đào tạo, sử dụng nhiều lao động của địa phương. Tạo điều kiện cho người lao động được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

- Khuyến khích phát triển hệ thống dịch vụ việc làm hoạt động minh bạch và hữu hiệu trong cơ chế thị trường. Đầu tư nâng cấp Trung tâm giới thiệu việc làm, đủ điều kiện đáp ứng thông tin việc làm và yêu cầu của thị trường lao động.

- Phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo nghề, tăng cường mối liên kết giữa hệ thống giáo dục và đào tạo nghề với thị trường lao động, với hệ thống dịch vụ và xúc tiến việc làm. 

- Lồng ghép các chương trình dự án phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng kinh tế vườn, phát triển các hình thức gia công dịch vụ để giải quyết việc làm.

III. ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA VÀ DI DÂN NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG; PHÂN BỐ HỢP LÝ DÂN CƯ VÀ LAO ĐỘNG THEO VÙNG

Quá trình đô thị hóa hiện đang gặp những thách thức như sau: 

- Quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị chưa đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, đặc biệt là tình trạng lạc hậu của hệ thống cấp nước, thoát nước, thu gom và xử lý chất thải rắn, hệ thống giao thông… 

- Chưa có sự lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường trong quy hoạch đô thị nên vừa làm tăng các vấn đề môi trường đô thị vừa gây khó khăn trong việc khắc phục hậu quả. Biểu hiện rõ nhất là tình trạng xây dựng xen kẽ các nhà máy gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư đông đúc, thiếu các cơ sở hạ tầng và dịch vụ xử lý chất thải, gây ô nhiễm môi trường. 

Những hoạt động ưu tiên cần tiến hành để phát triển đô thị bền vững: 

1. Xây dựng quy hoạch bảo đảm phát triển các đô thị bền vững 

Trong điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các đô thị giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá, bảo đảm an ninh, quốc phòng và bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu của quy hoạch phát triển đô thị là xây dựng tương đối hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, môi trường đô thị trong sạch, bảo đảm cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng của mình phát huy được đầy đủ các thế mạnh để phát triển ổn định, bền vững. 

Quy hoạch phát triển đô thị phải được rà soát, đặc biệt dưới góc độ các nguyên tắc phát triển bền vững, bảo đảm cho toàn bộ hệ thống đô thị nói chung và mỗi đô thị nói riêng đều phải phát triển bền vững. 

Trong giai đoạn đến năm 2010, tập trung quy hoạch xây dựng các đô thị gắn với vùng kinh tế động lực của tỉnh; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chung xây dựng; quy hoạch xây dựng chuyên ngành; quy hoạch xây dựng trung tâm cụm xã, trung tâm xã; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn cho phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội.

2. Hạn chế tác động của đô thị hoá tới môi trường 

Đẩy mạnh công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp tại các đô thị và khu công nghiệp, tìm nơi chôn lấp xa khu dân cư hoặc sử dụng công nghệ tái chế để tái sử dụng hoặc chế biến làm phân bón. 

Củng cố và tăng cường năng lực cho các cơ quan có nhiệm vụ quản lý và bảo đảm vệ sinh môi trường đô thị; có cơ chế hợp lý đối với các đơn vị này. 

3. Quy hoạch và bố trí dân cư hợp lý

Hoàn thành công tác quy hoạch bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh gắn với quy hoạch đất đai, xoá bỏ tình trạng du canh du cư và di dịch cư tự do.

Rà soát, di chuyển các hộ dân sinh sống ở những khu vực rừng đặc dụng, rừng phòng hộ xung yếu, rất xung yếu, vùng thường xuyên bị thiên tai nguy hiểm đến nơi an toàn, có điều kiện phát triển.

4. Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng 

Bố trí đủ cán bộ có năng lực theo đúng chuyên ngành để nâng cao chất lượng thẩm định và quản lý các dự án quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình.

IV. NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO 

Nhiệm vụ của giáo dục, đào tạo trong chiến lược phát triển bền vững là tạo cơ hội cho mọi người được tiếp cận với giáo dục; được học tập thường xuyên và học tập suốt đời để nâng cao dân trí, phát triển năng lực cá nhân và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, yếu tố quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội.

Mục tiêu phấn đấu đến năm 2010, giữ vững tỷ lệ huy động 32% số cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ; 98% số cháu trong độ tuổi, 100% số cháu 5 tuổi đi học mẫu giáo; huy động 100% số cháu 6 tuổi vào học lớp 1 (tất cả số trẻ vào học lớp 1 đã học qua mẫu giáo), hầu hết các cháu học xong tiểu học vào học THCS. Đến năm 2020, số cháu trong độ tuổi đi nhà trẻ trên 50%, mẫu giáo 100%. Tuyển chọn 75% số học sinh tốt nghiệp THCS vào học Trung học phổ thông, huy động hết số còn lại vào học bổ túc THPT và Trung học chuyên nghiệp dạy nghề.

Những hoạt động ưu tiên là: 

1. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học; phát triển quy mô hợp lý giữa các cấp, bậc học; cân đối phát triển giữa giáo dục trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, năng lực tự học, coi trọng kiến thức xã hội và nhân văn, bổ sung những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh và tiếp cận trình độ giáo dục phổ thông ở các nước trong khu vực và thế giới. 

2. Đầu tư tập trung trợ giúp các xã vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách và người nghèo trên cơ sở xem xét, miễn giảm phí hợp lý và mức trợ cấp cho phù hợp với đối tượng được thụ hưởng. Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, từng bước phổ cập bậc trung học.

3. Rà soát, sắp xếp hệ thống trường, lớp trên địa bàn toàn tỉnh để có hệ thống giáo dục hoàn chỉnh, toàn diện và phù hợp. Tăng cường nguồn lực, chăm lo xây dựng cơ sở vật chất trường học; xây dựng và thực hiện có hiệu quả đề án kiên cố hóa trường học gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia. 

4. Đổi mới toàn diện công tác quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo; phân công, phân cấp rõ trách nhiệm giữa ngành và cấp, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa cấp và ngành. Xây dựng bộ máy quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn hoá, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý.

Đổi mới phương pháp đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, tăng cường tính thực tiễn, kỹ năng thực hành, coi trọng kiến thức xã hội và nhân văn. Đến năm 2010 giải quyết xong số giáo viên không đủ tiêu chuẩn nghề nghiệp; đảm bảo 100% giáo viên đạt chuẩn về trình độ, đủ về số lượng theo định mức quy định.

5. Đầu tư ngân sách hàng năm cho giáo dục - đào tạo phù hợp với điều kiện ngân sách của tỉnh và yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục - đào tạo. Tiếp tục thực hiện chủ trương xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục.
6. Thực hiện giáo dục về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong nhà trường; tuyên truyền, phổ cập kiến thức về phát triển bền vững cho mọi người dân nhằm nâng cao dân trí, tăng cường nhận thức cho mọi người dân để trên cơ sở đó, huy động toàn dân tham gia thực hiện phát triển bền vững. 

7. Xây dựng đề án thành lập Đại học cộng đồng Tuyên Quang trên cơ sở Trường cao đẳng sư phạm, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nâng trường Trung học y tế lên hệ Cao đẳng, thực hiện tuyển sinh theo cơ chế mở, tự đảm bảo kinh phí hoạt động. Khuyến khích các trường Trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng có chất lượng trong nước, nước ngoài; khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao.

8. Củng cố, nâng cao chất lượng Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kinh tế kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, dạy nghề ở tỉnh; mỗi huyện thành lập 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp kiêm nhiệm vụ dạy nghề và giáo dục cộng đồng, tham gia đào tạo nhân lực cung cấp cho các ngành kinh tế - xã hội.

V. PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Y TẾ, CHĂM SÓC SỨC KHOẺ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG SỐNG 

Mục tiêu của y tế là phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân. Phấn đấu để mọi người dân kể cả vùng cao, vùng sâu, vùng xa đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng; phấn đấu để bệnh tật ngày một giảm, sức khoẻ ngày một tăng. Mọi người đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi.

Phấn đấu đến năm 2010, 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Giữ vững các thành quả về thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, loại trừ bệnh phong, khống chế và đẩy lùi bệnh sốt rét; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng xuống dưới 15% năm 2010, dưới 14% vào năm 2020; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tử vong xuống dưới 13‰; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi tử vong xuống dưới 11‰; duy trì tỷ lệ 98% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại văcxin; tỷ lệ bướu cổ trẻ em từ 8 đến 10 tuổi dưới 5%; loại trừ bệnh sởi vào năm 2010; khống chế số người nhiễm HIV trong cộng đồng ở mức thấp nhất; tuổi thọ trung bình trên 70 tuổi.
Những hoạt động ưu tiên nhằm thực hiện mục tiêu trên là:

1. Đáp ứng những yêu cầu cơ bản về chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, phát triển y tế dự phòng, phòng chống các bệnh truyền nhiễm

- Phát triển đội ngũ cán bộ y tế cả số lượng lẫn chất lượng. Tăng cường công tác đào tạo mới và đào tạo lại đội ngũ cán bộ cho ngành y tế đáp ứng đủ từ tuyến tỉnh, huyện đến cơ sở xã, phường và thôn, bản; từng bước đào tạo nâng cao để có đội ngũ bác sỹ chuyên khoa giỏi. Đến năm 2020, có 90% bác sỹ của bệnh viện đa khoa tỉnh đạt trình độ chuyên khoa cấp I trở lên.

- Tăng cường đầu tư, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống bệnh viện trên địa bàn tỉnh từ các bệnh viện tuyến tỉnh, các bệnh viện tuyến huyện và đặc biệt là tuyến cơ sở xã, phường để có đủ cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cộng với đội ngũ nhân viên y tế cộng đồng, các kỹ thuật viên y tế để họ có khả năng tiến hành tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và triển khai các hoạt động y tế dự phòng ngay từ cơ sở xã, phường, thôn, bản, tổ dân phố.

- Phát triển và phổ cập các công nghệ y tế phù hợp với thôn bản; thực hiện tốt công tác xã hội hoá chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.

- Củng cố và tăng cường các hoạt động giám sát và phòng chống các bệnh truyền nhiễm, các bệnh không truyền nhiễm, HIV/AIDS, tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng, công tác y tế dự phòng, nâng cao sức khoẻ cho nhân dân.

2. Làm giảm tác hại do ô nhiễm môi trường đối với sức khoẻ nhân dân 

- Xây dựng, ban hành, thực hiện các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn môi trường; củng cố, tăng cường hệ thống giám sát hiện có, tham gia chặt chẽ vào quy hoạch tổng thể mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. 

- Thiết lập các cơ chế kết hợp chăm sóc sức khoẻ với bảo vệ môi trường. 

- Quản lý, giám sát môi trường lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp và các bệnh liên quan đến nghề nghiệp do ảnh hưởng của các yếu tố độc hại, ô nhiễm trong môi trường lao động. 

3. Bảo vệ các nhóm người có nguy cơ cao 

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc thai sản, hướng dẫn thực hành ăn uống, bổ sung viên sắt phòng chống thiếu máu ở phụ nữ. Thực hiện tốt chăm sóc sức khỏe bà mẹ, phối hợp với giáo dục phòng chống suy dinh dưỡng. 

- Làm tốt công tác giáo dục dinh dưỡng triển khai thực hiện tại mỗi gia đình. Đẩy mạnh xã hội hóa nhằm huy động mọi nguồn lực để triển khai chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Bảo đảm cung cấp đủ Vitamin A cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi, đặc biệt là những đối tượng có nguy cơ cao. 

- Duy trì tỷ lệ tiêm chủng cao cho trẻ em đối với các bệnh có thể dự phòng.

PHẦN V

ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC LỰA CHỌN ƯU TIÊN VỀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHẰM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

I. CHỐNG TÌNH TRẠNG THOÁI HÓA ĐẤT, SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VÀ BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN ĐẤT 

Để chống thoái hoá đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, thực hiện các chương trình của Chính phủ, Tuyên Quang đã và đang thực hiện các chính sách, chương trình và dự án thích hợp như: Giao đất, giao rừng cho hộ gia đình để quản lý, trồng rừng, phát triển nông lâm kết hợp, phát triển cây lâu năm trên đất dốc, bảo tồn rừng đặc dụng...

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp gắn liền với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch ngành trên địa bàn. Trong quy hoạch sử dụng đất có những phân tích, dự đoán các tác động, đặc biệt là các tác động tiêu cực tại những vùng, những khu vực chịu ảnh hư​ởng của quy hoạch sử dụng đất. Đánh giá tác động môi trường đối với quy hoạch sử dụng đất là quá trình dự báo nhu cầu sử dụng đất, đánh giá tiềm năng của đất và khả năng khai thác sử dụng tài nguyên và môi tr​ường cũng như​ dự báo mức thải ra môi tr​ường do tác động của quy hoạch sử dụng đất.

Trong quá trình xây dựng, quản lý, thực hiện Quy hoạch sử dụng đất phải gắn với công tác bảo vệ môi trư​ờng. Quy hoạch sử dụng đất đai phải đảm bảo ưu tiên cho phát triển nông nghiệp, thực hiện chiến lư​ợc an toàn lương thực. Bố trí hợp lý cơ cấu đất nông nghiệp theo hư​ớng sản xuất hàng hoá gắn với thị trư​ờng và hiệu quả kinh tế cao. Mở rộng diện tích bằng tăng vụ để khai thác, sử dụng tốt quỹ đất hiện có; đảm bảo diện tích phủ xanh bằng cây rừng, nhất là rừng đầu nguồn, khai thác vùng đồi núi bán sơn địa, vùng bãi bồi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; ư​u tiên đất cho phát triển giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nư​ớc; từng bư​ớc bố trí lại các khu dân cư​ ở nông thôn và đô thị ở những nơi đã hình thành, kết hợp với quy hoạch xây dựng các khu dân c​ư mới phát triển theo hư​ớng vừa chú ý đến môi trư​ờng sinh thái như​ cây xanh, công viên; đảm bảo giữ vững cân bằng môi trường sinh thái, bảo vệ rừng, bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá.

Mục tiêu Quy hoạch sử dụng đất theo quan điểm Phát triển bền vững:

- Đánh giá thực trạng công tác lập, quản lý và thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp.

- Đề xuất phương án lồng ghép nội dung của phát triển bền vững vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp. 

- Tính toán việc sử dụng đất có hiệu quả, đảm bảo thu được nhiều lợi ích lâu bền; liên kết vấn đề phát triển, thực hiện quy hoạch sử dụng đất với các vấn đề bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường.

- Tăng cường các biện pháp quản lý, luật pháp và các biện pháp hỗ trợ để giải quyết hài hoà các mâu thuẫn trong sử dụng đất và bảo vệ môi trường, giữa khai thác khoáng sản với tài nguyên đất và các dạng tài nguyên khác.

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, việc sử dụng quỹ đất hợp lý theo hướng tập trung đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn tỉnh theo hướng bền vững. Đến năm 2010, nhóm đất nông nghiệp khoảng 517.800 ha, chiếm khoảng 88% diện tích tự nhiên (trong đó diện tích đất trồng lúa ổn định khoảng 24.000 - 25.000 ha, diện tích cây hàng năm từ 20.000 - 22.000 ha; diện tích đất lâm nghiệp từ 436.000 - 445.000 ha); nhóm đất phi nông nghiệp từ 47.000 - 48.000 ha (trong đó đất ở từ 5.300 - 5.400 ha, đất chuyên dùng từ 19.000 - 20.000 ha); diện tích đất chưa sử dụng từ 20.000 - 21.000 ha.

Những hoạt động ưu tiên nhằm chống tình trạng thoái hóa đất, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất: 

1. Về chính sách, pháp luật 

- Xây dựng và sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin về tài nguyên đất. 

- Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, huyện, xã; quản lý sử dụng tài nguyên đất đối với tất cả các đối tượng sử dụng đất. 

- Lồng ghép tốt hơn nữa các chính sách quốc gia với các kế hoạch phát triển kinh tế của tỉnh về việc chống thoái hoá và sử dụng đất bền vững. 

2. Về kinh tế 

- Có những giải pháp hợp lý nhằm bảo đảm an ninh lương thực vùng núi, định canh định cư, bảo vệ và phát triển rừng, chống xói mòn đất. 

- Nghiên cứu và áp dụng các hệ thống sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp liên hoàn ở các vùng sinh thái khác nhau nhằm bảo đảm hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường. 

3. Về kỹ thuật 

- Tăng cường công tác khuyến nông và các nguồn lực khác để mở rộng và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp (nông học, sinh học, hoá học, cơ học...) các mô hình canh tác bền vững trên đất dốc, đặc biệt ưu tiên cho vùng sâu vùng xa.

- Thực hiện tuần hoàn hữu cơ trong đất. Trồng cây lâu năm có giá trị kinh tế, thương mại cao; thực hiện các hệ thống nông - lâm - gia súc kết hợp ở vùng đất dốc. 

- Tái tạo lớp phủ thực vật bằng cây rừng hoặc tổ hợp nông - lâm kết hợp để bảo vệ độ phì nhiêu của đất và sử dụng bền vững đất dốc. 

- Lập quy hoạch chi tiết cho tất cả các đô thị trong tỉnh. Đối với đất ở và đất khu dân cư ở nông thôn cần có chính sách, giải pháp cụ thể để hướng việc bố trí đất ở mới tập trung vào các khu trung tâm cụm xã, thị tứ và trung tâm xã; hạn chế dân cư phát triển phân tán, nhỏ lẻ.

4. Về nhận thức 

- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để nông dân nâng cao nhận thức về việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên đất, từ bỏ phương thức canh tác cũ lạc hậu để áp dụng mô hình tiên tiến hiệu quả bền vững.

- Đào tạo và tập huấn để nâng cao kiến thức của nhân dân về công nghệ, kỹ thuật sử dụng và quản lý đất. 

II. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ SỬ DỤNG BỀN VỮNG TÀI NGUYÊN NƯỚC

Phấn đấu đến năm 2010, trên 80% số hộ dân được sử dụng nước sạch; trên 80% diện tích lúa nước được đảm bảo tưới chắc; đến năm 2020, có 100% dân số đô thị và 95% dân số ở khu vực nông thôn được sử dụng nước sạch.

Những hoạt động ưu tiên trong lĩnh vực này: 

1. Về chính sách, pháp luật

- Xây dựng quy hoạch tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; quy hoạch xây dựng và phát triển thủy lợi đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

- Cần tiếp tục xây dựng các chính sách, văn bản quy định và quy trình kỹ thuật về sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn nước.

- Nâng cao năng lực cho các cơ quan chính quyền các cấp ở địa phương và cho cộng đồng dân cư trong việc quản lý và giám sát sử dụng nguồn nước. 

- Huy động sự tham gia rộng rãi của người thụ hưởng nước vào quá trình lập kế hoạch, vận hành và đóng góp đầu tư cho các cơ sở hạ tầng về nước. 

- Nghiên cứu nhu cầu và các phương án sử dụng nước lâu dài nhằm cân đối nguồn nước trên quy mô toàn tỉnh và ở từng vùng. Đặc biệt chú ý quy hoạch tổng thể nguồn cung cấp nước cho các đô thị và các khu công nghiệp. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho quản lý và bảo vệ tài nguyên nước. 

2. Về kinh tế 

- Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng hệ thống công trình thủy lợi, nâng cao hiệu quả sử dụng và tái sử dụng nước. 

- Khuyến khích công tác bảo vệ rừng tự nhiên và trồng cây gây rừng. 

- Lồng ghép việc thực hiện các chương trình phòng chống thiên tai với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với điều kiện của từng vùng. 

- Đẩy mạnh chương trình cung cấp nước sạch phục vụ cho sinh hoạt của dân cư, nhất là ở những khu vực có khó khăn về nước.

- Chủ động bố trí nguồn Ngân sách Nhà nước đầu tư cho chương trình cung cấp nước sạch đến người dân, đồng thời thực hiện xã hội hóa việc khai thác và cung cấp nước sạch nhằm phát huy nội lực trong nhân dân và tranh thủ các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức trong và ngoài nước.

3. Về nhận thức 

- Nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên nước. 

- Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường và tiết kiệm nguồn nước. 

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác quản lý, khai thác cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tổ chức bộ phận chuyên trách thống nhất trong quản lý tập trung các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhằm thực hiện quản lý, khai thác một cách hợp lý và hiệu quả nguồn cung cấp nước sạch đã được đầu tư xây dựng.
III. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Rác thải là vấn đề rất được quan tâm, nhất là ở các khu đô thị, khu công nghiệp và ở cả vùng nông thôn về cả trước mắt và lâu dài. Vì vậy phải tăng cường công tác quản lý chất thải đô thị, chất thải sinh hoạt, các chất thải từ trồng trọt, chăn nuôi, những phế thải công nghiệp…

Những hoạt động cần ưu tiên thực hiện là:

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ; thu gom xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt và rác thải công nghiệp; thực hiện các biện pháp giảm thiểu khí độc, bụi thải, tiếng ồn từ các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, các phương tiện giao thông.

Xây dựng kế hoạch kiểm soát ô nhiễm của tỉnh, huyện, các ngành để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục và tiến tới kiểm soát được tình trạng ô nhiễm môi trường do các chất thải độc hại gây ra.

- Xây dựng Nhà máy xử lý chất thải tại thị xã Tuyên Quang và các bãi chôn lấp rác thải hợp vệ sinh ở các thị trấn, thị tứ, cụm dân cư tập trung.

- Xây dựng hệ thống lò đốt rác thải y tế ở các bệnh viện.

- Khuyến khích áp dụng những quy trình công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh phong trào xây dựng hầm Biogas, công nghệ ủ phân vi sinh gia đình ở nông thôn.

- Đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp kinh tế trong việc quản lý thu gom, xử lý chất thải rắn, độc hại, chất thải công nghiệp. Thực hiện tốt việc cấp phép sử dụng, xử lý rác thải...

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường. Đưa nội dung môi trường sinh thái vào học đường; phát động và duy trì các phong trào: “sạch làng, tốt ruộng” ở nông thôn, “xanh, sạch, đẹp” ở thị trấn, thị tứ và thành phố.

IV. KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN MỘT CÁCH HIỆU QUẢ NHẰM BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên nói chung và tài nguyên khoáng sản nói riêng là nội dung quan trọng trong chương trình phát triển bền vững, cần được ưu tiên bao gồm các hoạt động như khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản.

Mục tiêu chính trong xây dựng Quy hoạch khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản:

- Xây dựng các chương trình hoạt động nhằm bảo vệ môi trường xã hội và hệ sinh thái, danh lam thắng cảnh khu vực khai thác tài nguyên khoáng sản, quy hoạch các khu vực cấm, tạm cấm khai thác; thăm dò đánh giá trữ lượng, chất lượng các loại khoáng sản, các giải pháp khai thác, chế biến hợp lý và tiết kiệm tài nguyên khoáng sản...

- Thông qua các chương trình hoạt động, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tài nguyên khoáng sản, khai thác, sử dụng và có các giải pháp bảo vệ môi trường; bảo vệ sự cân bằng sinh thái trong quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản.

Để thực hiện mục tiêu Phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản cần thực hiện những hoạt động ưu tiên sau:  

1. Về chính sách, pháp luật

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Khoáng sản, Luật Bảo vệ môi trường.

- Ban hành quy định về trách nhiệm, quyền hạn của các cấp, các ngành và tổ chức, cá nhân trong quản lý và các hoạt động khoáng sản.

- Tăng cường năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản cấp huyện, xã.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản.

2. Về kinh tế

- Thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020; khoanh định vùng tạm cấm khai thác khoáng sản.

- Tổ chức quản lý quy trình khai thác mỏ chặt chẽ theo hướng khai thác có hiệu quả, triệt để tài nguyên. Nghiêm cấm tình trạng khai thác mỏ một cách tự phát, bừa bãi. Thực hiện ký quỹ bảo vệ môi trường theo quy định; thực hoàn thổ đất và bảo vệ môi trường đối với các mỏ đã khai thác xong.

- Khảo sát, thăm dò, đánh giá trữ lượng, chất lượng khoáng sản để khai thác, chế biến hợp lý và tiết kiệm. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư khai thác, chế biến khoáng sản tại tỉnh. Hạn chế và tiến tới không xuất khẩu quặng thô, phải tuyển quặng đạt tỷ lệ cao và chế biến với công nghệ hiện đại để tăng hàm lượng giá trị tài nguyên khoáng sản.

3. Về nhận thức

- Thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng dân cư về việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.

- Khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia vào các hoạt động bảo vệ khoáng sản, bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

- Lồng ghép chặt chẽ các biện pháp bảo vệ môi trường không khí, nước, chất thải rắn..., bảo vệ đa dạng sinh học vào Dự án khi khai thác, chế biến khoáng sản.

V. KIỂM SOÁT Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư phát triển phải lập báo cáo môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại Nghị định số 140/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ quy định về việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; thực hiện đánh giá tác động môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ phải cam kết đạt tiêu chuẩn môi trường.

Xây dựng và thực hiện quy hoạch môi trường tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường của tỉnh trong mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia. Tăng cường năng lực quản lý của các cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ môi trường, phòng ngừa và khắc phục hậu quả do sự cố môi trường. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh.

VI. BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Công tác quản lý và bảo vệ rừng của Tuyên Quang được chú trọng, độ che phủ của rừng đạt trên 62%. Tuy nhiên, bên cạnh đó tình trạng du canh phá rừng làm nương rẫy vẫn còn làm ảnh hưởng đến diện tích và chất lượng của rừng. Trong giai đoạn 2006 - 2010 hoàn thành việc giao đất, giao rừng; thực hiện trồng mới 38.000 ha rừng tập trung; độ che phủ của rừng đạt trên 60%; sản lượng khai thác đạt trên 600.000m3 vào năm 2010, đảm bảo cung ứng nguyên liệu cho Nhà máy giấy và bột giấy An Hoà, các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn 2010 - 2020 hàng năm trồng bình quân 10.000 ha rừng, duy trì và nâng cao chất lượng độ che phủ rừng; ổn định và phát triển các vùng trồng rừng nguyên liệu tập trung gắn với khai thác rừng phục vụ công nghiệp chế biến.

Những hoạt động ưu tiên:

- Rà soát, điều chỉnh quy hoạch hợp lý 3 loại rừng (đặc dụng, phòng hộ, sản xuất), xác định rõ ranh giới trên bản đồ và ngoài thực địa; thành lập một số ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; tiếp tục thực hiện việc giao đất, giao rừng ổn định, lâu dài cho tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư kinh doanh rừng. Tăng cường nguồn vốn tín dụng cho vay để trồng rừng sản xuất đồng thời cải tiến hình thức cho vay vốn tín dụng theo chu kỳ sản xuất và định mức suất đầu tư đối với từng loại rừng. Thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất trang trại, vườn rừng và có chính sách bảo vệ rừng đầu nguồn thuỷ điện Tuyên Quang.

 - Thực hiện khai thác sử dụng hợp lý vốn rừng; nghiên cứu ứng dụng phát triển tập đoàn giống cây lâm nghiệp phù hợp với điều kiện của tỉnh; tận dụng sản phẩm phụ trong trồng và khai thác rừng.

- Tăng cường đội ngũ khuyến lâm cho các cơ sở: Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong hoạt động khuyến lâm, gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu khoa học với chủ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp; thực hiện đào tạo nghề cho lực lượng lao động nông thôn.

- Khuyến khích các hộ nông dân sử dụng các loại nhiên liệu thay thế củi đun như điện, Biogas, năng lượng mặt trời. Sử dụng các loại vật liệu bê tông đúc sẵn để làm nhà.

VII. ĐA DẠNG SINH HỌC

Mục tiêu bảo tồn Đa dạng sinh học cho Phát triển bền vững:

- Đánh giá hiện trạng và công tác quản lý về tài nguyên Đa dạng sinh học.

- Đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng sinh học. 

Để thực hiện bảo tồn Đa dạng sinh học, tập trung thực hiện các việc sau:

- Bảo tồn các rừng đặc dụng.

- Đẩy mạnh việc thực thi luật pháp.

- Kêu gọi sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội tham gia vào cộng tác bảo tồn Đa dạng sinh học.

Những hoạt động ưu tiên cần thực hiện như sau:

1. Bảo vệ, quản lý tốt môi trường sinh thái tự nhiên để duy trì tốt tính đa dạng sinh học của rừng nguyên sinh.

2. Tiến hành điều tra đánh giá thống kê về đa dạng sinh học của hệ sinh thái động thực vật trong tỉnh. Đặc biệt quan tâm bảo vệ các hệ sinh thái như khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung, rừng Cham Chu - Hàm Yên, Khu di tích lịch sử Tân Trào - ATK và khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn thuỷ điện Na Hang.

3. Giáo dục và tuyên truyền phổ biến kiến thức về duy trì rừng và bảo vệ đa dạng sinh học cho mọi tầng lớp nhân dân. 

4. Phát triển chăn nuôi các loài quý hiếm và đẩy mạnh việc nuôi trồng cây thuốc có hoạt tính sinh học cao, các loài cây cảnh và các loài cây cho gỗ tốt, chống xói mòn. Cần phải bảo vệ nguồn gen các loài hoang dã, nghiên cứu sâu hơn về trạng thái sinh học trong các hệ sinh thái khác nhau của tỉnh. Trên cơ sở đó có thể nâng cao tiềm lực đa dạng sinh học phục vụ phát triển bền vững tài nguyên môi trường của tỉnh. 

5. Đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ địa phương trong việc quản lý các khu vực bảo vệ tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học.

6. Thực hiện hợp tác quốc tế để bảo vệ đa dạng sinh học khu bảo tồn thiên nhiên Tát Kẻ - Bản Bung.

PHẦN VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. DỰ BÁO NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Dự kiến nguồn vốn phát triển bền vững các giai đoạn cụ thể là:

- Giai đoạn 2006 - 2010: 40.000 tỷ đồng.

- Giai đoạn 2011 - 2020: 97.000 tỷ đồng.

II. HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐIỀU HÀNH VÀ THỂ CHẾ

1. Thành lập Ban chỉ đạo phát triển bền vững của tỉnh

- Thành lập Ban chỉ đạo phát triển bền vững của tỉnh giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện thống nhất phát triển bền vững; thành phần Ban chỉ đạo do một lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm nhiệm vụ Phó Trưởng ban thường trực; các thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo một số ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị.

 - Ban chỉ đạo phát triển bền vững của tỉnh có nhiệm vụ chủ yếu:

+ Tổ chức hướng dẫn và chỉ đạo quá trình thực hiện định hướng phát triển bền vững của tỉnh. Tổng hợp tình hình thực hiện và định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện định hướng phát triển bền vững ở tỉnh với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

+ Phối hợp với các ngành, vùng lãnh thổ về việc lập quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững các chương trình dự án có tính chất liên ngành, liên vùng. Hướng dẫn và hỗ trợ các ngành, các huyện, thị; doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan xây dựng định hướng chiến lược, chương trình và dự án phát triển bền vững.

+ Chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về phát triển bền vững. Chỉ đạo việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững.

2. Tăng cường năng lực quản lý nhà nước về phát triển bền vững

- Tăng cường cán bộ ở một số huyện, thị xã, ngành để thực hiện chức năng quản lý, theo dõi về môi trường, giám sát đánh giá phát triển bền vững của ngành.

- Thành lập Trung tâm quan trắc và bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trước mắt củng cố, kiện toàn Phòng quản lý môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

- Kiện toàn Phòng Tài nguyên - Môi trường các huyện thị, bổ sung biên chế cho bộ phận quản lý môi trường.

 - Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và nghiệp vụ nhất là việc giám sát đánh giá phát triển bền vững cho các tổ chức và đội ngũ cán bộ có liên quan đến công tác quản lý môi trường ở các ngành, các cấp trong toàn tỉnh.

3. Hoàn thiện thể chế

Cụ thể hoá các chính sách, văn bản pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Xây dựng quy chế bảo vệ môi trường cụ thể cho các lĩnh vực: Quản lý rác thải thị xã, thị trấn, thị tứ, bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, trồng trọt, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khai khoáng, du lịch, chất thải y tế, quy chế kiểm soát cây trồng và vật nuôi biến đổi gen.

Xây dựng cơ chế vận hành phát triển bền vững là cầu nối giữa các ngành, các địa phương trong tỉnh để liên kết vấn đề môi trường với các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Phân công, phân cấp cho các cấp, các ngành việc xây dựng kế hoạch phát triển bền vững và giám sát các chỉ tiêu phát triển bền vững của ngành mình, địa phương mình, đơn vị mình và định kỳ báo cáo lên cấp trên.

4. Sử dụng các công cụ tài chính phục vụ cho phát triển bền vững

Bố trí hợp lý kinh phí từ Ngân sách cho sự nghiệp bảo vệ môi trường.

Huy động các thành phần kinh tế đầu tư nguồn lực cho hoạt động bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, di tích lịch sử văn hoá; chi phí các khoản nước thải, khí thải, chất rắn thải; tài trợ vốn cho quỹ bảo vệ môi trường các cấp.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân đóng góp nguồn kinh phí thực hiện quy chế bảo vệ môi trường tại nơi làm việc và nơi cư trú.

5. Xây dựng, theo dõi chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững

Căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể ở các phần trên để hình thành hệ thống chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững các giai đoạn 2011 - 2015 và giai đoạn 2016 - 2020 trên cả 3 lĩnh vực.

5.1- Nhóm chỉ tiêu về kinh tế

1. GDP bình quân đầu người.

2. Tốc độ tăng trưởng GDP.

3. Cơ cấu các ngành kinh tế.

4. Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp trong tổng số lao động.

5. Tỷ lệ đầu tư so với GDP.

6. Kim ngạch xuất khẩu.

7. Tỷ trọng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh so với cả nước.

8. Tỷ lệ huy động ngân sách so với GDP; tỷ lệ thu ngân sách so với tổng chi ngân sách.

5.2- Nhóm chỉ tiêu về lĩnh vực xã hội

9. Tổng dân số; tỷ lệ tăng dân số.

10. Tỷ lệ hộ nghèo.

11. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; tỷ lệ trẻ tử vong dưới 5 tuổi; tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng.

12. Tỷ lệ tử vong ở các bà mẹ/1 vạn trẻ sinh ra.

13. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị; thời gian sử dụng lao động ở nông thôn.

14. Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch.

15. Tỷ lệ người lớn biết chữ.

16. Tỷ lệ phổ cập THCS đối với trẻ em trong độ tuổi.

17. Tỷ lệ sinh viên đại học/1.000 dân.

18. Tỷ lệ lao động được đào tạo.

19. Tỷ lệ dân số được xem truyền hình, được nghe đài phát thanh.

20. Số tội phạm/10 vạn dân.

21. Số vụ tai nạn giao thông trong năm/10 vạn dân.

22. Tuổi thọ trung bình của người dân.

5.3- Nhóm chỉ tiêu về tài nguyên - môi trường

23. Tỷ lệ độ che phủ của rừng.

24. Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn thiên nhiên/diện tích tự nhiên.

25. Tỷ lệ đất nông nghiệp được tưới tiêu.

26. Tỷ lệ đất bị suy thoái hàng năm.

27. Tỷ lệ khai khoáng (sản lượng khai thác khoáng sản/trữ lượng khoáng sản).

28. Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, xử lý rác thải.

29. Số doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14001.

30. Tỷ lệ các vùng đô thị có mức ô nhiễm không khí vượt quá tiêu chuẩn.

5.4- Lĩnh vực thể chế

31. Công cụ phát triển bền vững: cán bộ tổng hợp, theo dõi về phát triển bền vững ở các cấp.

32. Huy động nguồn tài chính cho việc giảm nghèo (bao gồm vốn ngân sách, và các nguồn vốn khác).

III. HUY ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho mọi người dân về phát triển bền vững.

Thông qua các tổ chức đoàn thể và hoạt động cộng đồng, tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của nhân dân về phát triển bền vững như bảo vệ tài nguyên rừng, đất, nước, môi trường sống...

Phát động và duy trì các phong trào quần chúng có liên quan đến phát triển bền vững như giúp nhau kinh nghiệm làm ăn, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, toàn dân làm thuỷ lợi, giao thông nông thôn, phong trào sạch làng tốt ruộng, khu phố xanh, sạch đẹp...

Xây dựng và thực hiện kế hoạch hành động về tuyên truyền phát triển bền vững trên các phương tiện thông tin đại chúng như truyền thanh, truyền hình, báo chí; lồng ghép nội dung phát triển bền vững vào các hoạt động văn nghệ thôn bản, khu phố.

- Xã hội hoá công tác phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là sự nghiệp của toàn dân ngay từ khâu hoạch định các quy hoạch, kế hoạch các giải pháp phải được mọi người tham gia theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đưa giáo dục phát triển bền vững vào hệ thống giáo dục các cấp.

- Đẩy mạnh hoạt động của các nhóm xã hội nhằm phát triển phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là sự nghiệp của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội, các doanh nghiệp, các cộng đồng dân cư và của mọi người dân trong tỉnh. 

Trước mắt cần tập trung vào hoạt động của các nhóm xã hội sau:

1. Nông dân

Nông dân chiếm trên 85% dân số và lực lượng lao động của tỉnh. Hội Nông dân là tổ chức chính trị xã hội đại diện cho nông dân, có hệ thống Hội đến tận cơ sở xã, thôn, bản. Hầu hết các cộng đồng dân cư nông thôn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, sự phát triển về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường chưa bền vững. Phát huy vai trò của nông dân trong thời kỳ đổi mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh, tập trung thực hiện tốt những hoạt động sau:

- Hướng dẫn khoa học kỹ thuật và đào tạo nghề nghiệp để họ chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá ưu tiên cho vùng đặc biệt khó khăn.

 - Đẩy mạnh xây dựng trang trại vườn rừng, đồi rừng và phổ cập việc canh tác bền vững trên đất dốc, mô hình kinh tế hộ gia đình theo hệ sinh thái VAC hoặc VACR.

- Xây dựng nông thôn mới bền vững giúp nhau cùng phát triển kinh tế và giảm nghèo, phát huy tinh thần dân chủ, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa xã hội.

- Động viên nông dân tham gia tích cực vào chương trình bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn như: Xây dựng nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, chuồng trại gia súc đạt tiêu chuẩn, sử dụng nước sạch, canh tác bền vững trên đất dốc, giảm phá rừng làm nương rẫy; sử dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học đúng quy định...

2. Phụ nữ

- Hỗ trợ phụ nữ làm kinh tế, tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo như mở rộng huy động vốn vay và thành lập quỹ tín dụng do phụ nữ quản để hỗ trợ phụ nữ nghèo, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm đào tạo nghề cho phụ nữ.

- Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khoẻ sinh sản nói chung và sức khỏe phụ nữ nói riêng; chương trình kế hoạch hoá gia đình, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, bảo vệ sức khoẻ bà mẹ.

- Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia công việc hoạch định các chính sách, hoạch định kế hoạch phát triển; đẩy mạnh thực hiện bình đẳng giới.

3. Thanh niên, thiếu niên

Thanh, thiếu niên vừa là thế hệ chủ nhân của tương lai, vừa là lực lượng xung kích trong công cuộc phát triển bền vững của tỉnh. Cần tổ chức tốt các phong trào thanh niên, thiếu niên tham gia tích cực vào sự nghiệp phát triển bền vững:

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào thanh, thiếu niên các trường học chuyên nghiệp, thanh niên các cơ quan, đoàn thể, quân đội... tình nguyện xuống các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng sâu vận động, hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện nếp sống văn minh...

- Tạo điều kiện để thanh, thiếu niên được học tập, đào tạo, phát triển năng lực toàn diện trở thành nguồn nhân lực tương lai của tỉnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp; mạnh dạn thành lập các tổ chức kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; nhận đất, nhận rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp, trang trại sản xuất hàng hoá...

4. Các nhà khoa học

Với một tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh tế còn chậm phát triển, vai trò khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực cho sự nghiệp phát triển bền vững. Tập trung làm tốt một số công việc sau:

- Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ, thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đồng thời có biện pháp chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ hiện có để huy động cao nhất sự đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội.

- Thực hiện tốt hơn nữa mối liên kết 4 nhà: Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nhà nông.

- Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đẩy mạnh áp dụng công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường.

5. Các nhà Doanh nghiệp

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ sản xuất sạch và thân thiện với môi trường, trước hết là trong lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thuỷ sản; tiếp đến là lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xây dựng...

- Các doanh nghiệp phải có ý thức trong việc sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên đất, rừng, khoáng sản, nước...; tất cả các dự án đầu tư phải có phần đánh giá tác động môi trường theo quy định.

- Đóng góp nguồn lực vào việc quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; hỗ trợ vào việc phát triển bền vững trên địa bàn doanh nghiệp đóng và trên địa bàn toàn tỉnh.

V. ĐẨY MẠNH THU HÚT NGUỒN LỰC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Tiếp tục đổi mới chính sách thu hút đầu tư của tỉnh theo hướng thông thoáng, cởi mở để khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư trực tiếp hoặc liên doanh liên kết để sản xuất, kinh doanh; chuyển giao khoa học công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản lý theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh.

Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA), và của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (NGO) và các nguồn viện trợ khác cho mục đích phát triển bền vững.

VI. TỔ CHỨC THỰC  HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam, hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương và Định hướng này:

- Cụ thể hoá định hướng phát triển bền vững trong các quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm để tổ chức thực hiện; 

- Lập và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hướng vào những hoạt động ưu tiên trong định hướng phát triển bền vững của tỉnh.

- Chủ động bổ sung, hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách, quy định để bảo đảm phát triển bền vững để ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

- Hàng năm, tổ chức giám sát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển bền vững; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện phát triển bền vững, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư).

2. Các cơ quan thông tấn, báo chí, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Định hướng phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, theo dõi và kiểm tra các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện; hàng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả thực hiện.

4. Trong quá trình thực hiện Định hướng phát triển bền vững tỉnh Tuyên Quang, nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động báo cáo và đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.
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